BÀI ÔN TẬP CHO HỌC SINH

TUẦN 28

Môn: Tiếng Việt

Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020

Tiết 1 + Tiết 5

Tiết 1:

Câu 1. Ôn luyện các bài Tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuần 27.

Câu 2. Tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài tập đọc là chuyện kể các bài đã học trong chủ đểm Người ta là hoa đất.

	Tên bài
	Nội dung chính
	Nhân vật

	
	
	


Tiết 5:

Câu 1. Ôn luyện các bài Tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuân 27.

Câu 2.Tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài tập đọc là chuyện kể các bài đã học trong chủ đểm Những người quả cảm.

	Tên bài
	Nội dung chính
	Nhân vật

	
	
	


Thứ ba ngày 28 tháng 4 năm 2020

Tiết 2 + Tiết 4

Tiết 2:

Câu 1. Nghe - viết: Bài hoa giấy trang 95 (Nhờ phụ huynh học sinh đọc cho các em viêt bài).

Câu 2. Đặt một vài câu kể:

a) Kể về các hoạt động vui chơi của em và các bạn trong giờ nghỉ giữa buổi học ở trường.

b) Tả các bạn trong lớp em (tính tình, dáng vẻ,…).

c) Giới thiệu từng bạn trong tổ của em với chị phụ trách mới của liên đội.

Tiết 4:

Câu 1. Ghi lại các từ ngữ đã học trong tiết mở rộng vốn từ theo chủ điểm:

	Người ta là hoa đất
	Vẻ đẹp muôn màu
	Những người quả cảm

	
	
	


Câu 2. Ghi lại một thành ngữ hoặc tục ngữ đã học trong mỗi chủ điểm nói trên.

Câu 3. Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

      a) - Một người … vẹn toàn


- Nét trạm trổ …


- Phát hiện và bồi dưỡng những … trẻ





(tài năng, tài đức, tài hoa)

      b) - Ghi nhiều bàn thắng …


- Một ngày …


- Những kỉ niệm …





(đẹp trời, đẹp đẽ, đẹp mắt)

      c) - Một … diệt xe tăng


- Có … đấu tranh


- … nhận khuyết điểm





(dũng khí, dũng sĩ, dũng cảm) 

Thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2020

Tiết 3 + Tiết 7

Tiết 3:

Câu 1. Ôn luyện các bài Tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuân 27.

Câu 2. Nêu tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu. Cho biết nội dung chính của mỗi bài là gì.

Câu 3. Nghe  - viết: Bài Cô Tấm của mẹ trang 96 (Nhờ phụ huynh học sinh đọc cho các em viêt bài).

Thứ năm ngày 30 tháng 4 năm 2020

Tiết 6 

Câu 1. Phân biệt 3 kiểu câu kể (bằng cách nêu định nghĩa, ví dụ về từng kiểu câu):

	
	Ai làm gì?
	Ai thế nào?
	Ai là gì?

	Định nghĩ
	
	
	

	Ví dụ
	
	
	


Câu 2.  Tìm 3 câu kể nói trong đoạn văn sau. Nói rõ tác dụng của từng kiểu câu kể.


Bấy giờ tôi còn là một chú bé lên mười. Mỗi lần đi cắt cỏ, bao giờ tôi cũng tìm bứt một nắm cây mía đất, khoan khoái nằm xuống cạnh sọt cỏ đã đầy và nhấm nháp từng cây một. Buổi chiều ở làng ven sông yên tĩnh một cách lạ lùng.








Theo Trần Hòa Bình

Câu 3. Viết một đoạn văn ngắn về bác sĩ Ly trong truyện Khuất phục tên cướp biển đã học. Trong đoạn văn, có sử dụng ba kiểu câu nói trên.

Thứ sáu, ngày 1 tháng 2 năm 2020

Tiết 7

Bài luyện tập

A  Đọc thầm  “Chiếc lá” 


Chim sâu hỏi chiếc lá:

-Lá ơi! Hãy kể chuyện cuộc đời ạn cho tôi nghe đi!

- Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu.

- Bạn đừng có giấu! Nếu bình thường vậy, sao bông hoa kia lại có vẻ rất biết ơn bạn?

- Thật mà! Cuộc đời tôi rất bình thường. Ngày nhỏ, tôi là một búp non. Tôi lớn dần lên thành một chiếc lá và cứ là chiếc lá như thế cho đến bây giờ.

- Thật như thế sao? Đã có lần nào bạn biến thành hoa, thành quả, thành một ngôi sao, thành vầng mặt trời đem lại niềm vui cho mọi người như trong các câu chuyện cổ tích mà bác gió thường rì rầm kể suốt đêm ngày chưa?

- Chưa. Chưa một lần nào tôi biến thành một thứ gì khác tôi cả. Suốt đời, tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi bình thường.

- Thế thì chán thật! Bông hoa kia đã làm tôi thất vọng. Hoa ơi! Bạn chỉ khéo bịa chuyện.

- Tôi không bịa chút nào đâu. Mãi mãi tôi kính trọng những chiếc lá bình thường như thế. Chính nhờ họ mới có chúng tôi – những hoa, những quả, những niềm vui mà bạn vừa nói đến.








Theo TRẦN HOÀI DƯƠNG

B – Dựa theo nội dung bài tập đọc, chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây.

1.Trong câu chuyện trên, có những nhân vật nào nói với nhau?


a) Chim sau và bông hoa


b) Chim sau và chiếc lá


c) Chim sau,  bông hoa và chiếc lá

2. Vì sao bông hoa biết ơn chiếc lá?


a) Vì lá suốt đời chỉ là một chiếc là bình thường.


b) Vì lá đem lại sự sống cho cây.


c) Vì lá có lúc biến thành mặt trời.

3. Câu chuyện muốn nói với em điều gì?


a) Hãy biết quý trọng những người bình thường.


b) Vật bình thường mới đáng quý.


c) Lá đóng vai trò rất quan trọng đối với cây.

4. Trong câu Chim sâu hỏi chiếc lá, sự vật nào được nhân hóa?


a) Chỉ có chiếc lá được nhân hóa.


b) Chỉ có chim sâu được nhân hóa.


c) Chỉ có chim sâu và chiếc lá đều được nhân hóa.

5. Có thể thay từ nhỏ nhoi trong câu Suốt đời, tôi chỉ là chiếc lá nhỏ nhoi bình thường bằng từ nào dưới đây?


a) nhỏ nhắn


b) nhỏ xinh


C0 nhỏ bé

6. Trong câ chuyện trên có những loại câu nào em đã học?


a) Chỉ có câu hỏi, câu kể


b) Chỉ có câu kể, câu khiến


c) Có cả câu hỏi, câu kể, câu khiến

7. Trong câu chuyện trên có những khiểu câu kể nào?


a) Chỉ có kiểu câu Ai làm gì?


b) Có hai kiểu câu Ai làm gì?, Ai thế nào?


c) Có ba kiểu câu Ai làm gì?, Ai thế nào?, Ai là gì?

8. Chủ ngữ trong câu Cuộc đời tôi rất bình thường là:


a) Tôi


b) Cuộc đời tôi


c. rất bình thường

ĐÁP ÁN

BÀI ÔN TẬP CHO HỌC SINH

TUẦN 28

Môn: Tiếng Việt

Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020

Tiết 1 + Tiết 5

Tiết 1:

Câu 1. Học sinh các bài Tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuần 27.

Câu 2.Tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài tập đọc là chuyện kể các bài đã học trong chủ đểm Người ta là hoa đất.

	Tên bài
	Nội dung chính
	Nhân vật

	Bốn anh tài
	Ca ngợi sức khỏe, tài năng, nhiệt thành làm việc nghĩa: trừ ác, cứu dân lành của bốn anh em Câu Khây.
	Cẩu Khây, Nắm Tay Đóng Cọc,  Lấy Tai Tát Nước, Óng Tay Đục Máng, yêu tinh, bà lão chăn bò

	Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa
	Ca ngợi Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa, người đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền khoa học của đất nước.
	 Trần Đại Nghĩa


Tiết 5:

Câu 1. Học sinh đọc các bài Tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuân 27.

Câu 2.Tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài tập đọc là chuyện kể các bài đã học trong chủ đểm Những người quả càm.

	Tên bài
	Nội dung chính
	Nhân vật

	Khuất phục tên cướp biển
	Ca ngợi hành động dũng cảm của bác sĩ Ly dám đối đầu với tên cướp biển, buộc tên côn đồ hung hãn phải khuất phục.
	 bác sĩ Ly, tên cướp biển

	Ga-vơ-rốt ngoài chiến lũy
	Ca ngợi hành động dũng cảm của chú bé Ga-vơ-rốt bất chấp hiểm nguy, nhặt đạn tiếp tế cho nghĩa quân.
	Ga-vơ-rốt

	Dù sao trái đất vẫn quay
	Cô-péc-ních và Ga-li-lê dũng cảm bảo vệ chân lý khoa học.
	Cô-péc-ních, 

 Ga-li-lê

	Con sẻ
	Ca ngợi hành động dũng cảm của con sẻ mẹ để bảo vệ con mình.
	


Thứ ba ngày 28 tháng 4 năm 2020

Tiết 2 + Tiết 4

Tiết 2:

Câu 1. Nghe  - viết: Bài hoa giấy trang 95 (Nhờ phụ huynh học sinh đọc cho các em viêt bài).

Câu 2. Đặt một vài câu kể: Ví dụ

a) Kể về các hoạt động vui chơi của em và các bạn trong giờ nghỉ giữa buổi học ở trường.


- Đến giờ ra chơi chúng em ùa ra sân như đàn chim vỡ tổ. Các bạn nữ nhảy dây. Các bạn nam đá cầu. Em cùng các bạn chơi ô quan.

b) Tả các bạn trong lớp em (tính tình, dáng vẻ,…).


- Lớp em mỗi người một vẻ, Nam mập nhất lớp nên cả lớp gọi là Nam mập. Lan vừa cao, vừa gầy nên được gọi là Lan còi. Hòa nóng nảy lại bộc trực nên các bận gọi là Hòa tàu hỏa.

c) Giới thiệu từng bạn trong tổ của em với chị phụ trách mới của liên đội.


- Em xin giới thiệu với chị các bạn trong tổ của em. Đây là bạn Khánh. Bạn ấy là một cây toán của lớp đấy ạ! Còn đây là bạn Trức, bạn ấy là họa sĩ vẽ đẹp nhất của lớp. Bạn Hà là ca sĩ của lớp. Còn em la Mai, tổ trưởng tổ hai.

Tiết 4:

Câu 1. Các từ ngữ đã học trong tiết mở rộng vốn từ theo chủ điểm:

	Người ta là hoa đất
	Vẻ đẹp muôn màu
	Những người quả cảm

	tài giỏi, tài năng, tài hoa, tài nghệ, tài ba, tài đức,…
	tươi đẹp, xinh đẹp, tài giỏi, đẹp đẽ, rực rỡ, lộng lẫy,…
	Dũng cảm, gan dạ, anh dũng, can đảm, can trường, gan góc, gan lì, bạo gan,…


Câu 2. Một thành ngữ hoặc tục ngữ đã học trong mỗi chủ điểm nói trên.

1.Người ta là hoa đất:            Nước lã mà vã nên hồ





Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.

2. Vẻ đẹp muôn màu:    Cái nết đánh chết cái đẹp.

3. Những người quả cảm:      Gan vàng dạ sắt
Câu 3. Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

      a) - Một người tài đức vẹn toàn


- Nét trạm trổ tài hoa 


- Phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ





      b) - Ghi nhiều bàn thắng đẹp mắt


- Một ngày đẹp trời

- Những kỉ niệm đẹp đẽ




      c) - Một dũng sĩ diệt xe tăng


- Có dũng khí đấu tranh


- Dũng cảm nhận khuyết điểm




Thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2020

Tiết 3 + Tiết 7

Tiết 3:

Câu 1. Ôn luyện các bài Tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuân 27.

Câu 2. Nêu tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu. Cho biết nội dung chính của mỗi bài là gì.

Câu 3. Nghe  - viết: Bài Cô Tấm của mẹ trang 96 (Nhờ phụ huynh học sinh đọc cho các em viêt bài).

Thứ năm ngày 30 tháng 4 năm 2020

Tiết 6 

Câu 1. Phân biệt 3 kiểu câu kể (bằng cách nêu định nghĩa, ví dụ về từng kiểu câu):

	
	Ai làm gì?
	Ai thế nào?
	Ai là gì?

	Định nghĩa
	- Chủ ngữ trả lời câu hỏi: Ai (con gì)?

- Vị ngữ trả lời câu hỏi: Là gì?

- Vị ngữ do động từ, cụm động từ tạo thành
	- Chủ ngữ trả lời câu hỏi: Ai (cái gì, con gì)?

- Vị ngữ trả lời câu hỏi: Thề nào?

- Vị ngữ do tính từ, động từ, cụm tính từ, cụm động từ tạo thành
	- Chủ ngữ trả lời câu hỏi: Ai (cái gì, con gì)?

- Vị ngữ trả lời câu hỏi: Là gì?

- Vị ngữ do danh  từ, cụm danh từ tạo thành

	Ví dụ
	Hà đang làm bài tập.
	Lá sen to như một câydù nhỏ bé.
	Nam là học sinh lớp Bốn 3


Câu 2.  Tìm 3 câu kể nói trong đoạn văn sau. Nói rõ tác dụng của từng kiểu câu kể.


Bấy giờ tôi còn là một chú bé lên mười. Mỗi lần đi cắt cỏ, bao giờ tôi cũng tìm bứt một nắm cây mía đất, khoan khoái nằm xuống cạnh sọt cỏ đã đầy và nhấm nháp từng cây một. Buổi chiều ở làng ven sông yên tĩnh một cách lạ lùng.

	Câu
	Kiểu câu
	Tác dụng

	1) Bấy giờ tôi còn là một chú bé lên mười.

2) Mỗi lần đi cắt cỏ, bao giờ tôi cũng tìm bứt một nắm cây mía đất, khoan khoái nằm xuống cạnh sọt cỏ đã đầy và nhấm nháp từng cây một.

3) Buổi chiều ở làng ven sông yên tĩnh một cách lạ lùng.


	- Ai là gì?

- Ai làm gì?

- Ai thế nào?
	- Giới thiệu nhân vật “tôi”.

- Kể các hoạt đông nhân vật “tôi”.

- Kể về các đặc điểm, trạng thái của buổi chiều ở làng ven sông.









Theo Trần Hòa Bình

Câu 3. Viết một đoạn văn ngắn về bác sĩ Ly trong truyện Khuất phục tên cướp biển đã học. Trong đoạn văn, có sử dụng ba kiểu câu nói trên.

Gợi ý: Trong đoạn văn cần sử dụng:

- Câu kể Ai là gì? Để giới thiệu và nhận định về bác sĩ Ly.

- Câu kể Ai làm gì? Để kể về hành động của bác sĩ Ly.

- Câu kể Ai thế nào? Để nói về đặc điểm tính cách của bác sĩ Ly là người nổi tiếng nhân từ. Nhưng bên cạnh vẻ nhân từ đó, ông còn là một người rất dũng cảm. Trước sự hunh hăng, hung dữ của tên cướp biển, ông vẫn tỏ ra điềm tĩnh và cương quyết. Vì vây ông đã khuất phục được tên cướp biển.

Thứ sáu, ngày 1 tháng 2 năm 2020

Tiết 7

Bài luyện tập

B - Ý đúng trong các câu trả lời dưới đây.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Ý đúng
	c
	b
	a
	c
	c
	c
	c
	b


